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CÔNG KHAI THU CHI TÀI CHÍNH 
(Theo thông tư 36 của Bộ Giáo Dục) 

 

a) Thực hiện công khai tài chính theo quy định :  

a1) Thực hiện công khai tài chính theo biểu 2,3, 4 thông tư 61 gồm: 

 - Dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2017 ( biểu 2) 

 - Đánh giá thưc hiện dự toán thu – chi ngân sách năm 2017 ( biểu 3): quý, 6 tháng, năm 

 - Quyết toán thu – chi nguồn NSNN, nguồn khác năm 2017 (biểu 4) 

a2) Các dự án đâu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước: xem Biểu 4 mục 3.2 

a3) Các khoản đóng góp của phụ huynh:  

 - Số dư đầu kỳ: 5.585.355 đồng 

 - Thu: 357.332.000 đồng   Chi: 328.872.100 đồng   Tồn: 34.045.255 đồng 

a4) Thực hiện công khai theo: Thông tư 36/2017 TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 và thông tư       

61/2017 TT-BTC ngày 15/06/2017. 

a5) Thực hiện nhiêm yết các biểu mẫu công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính trên web 

trường. 

b) Mức thu học phí và các khoản thu khác năm học 2018-2019: 

 

STT Tên đối tượng  Số dư đầu kỳ   Thu   Chi   Tồn  

1 Học phí năm 46.727.204                                928.230.000  938.076.327        36.880.877  

2 Học phí buổi 2 129.425.447            2.267.740.000     2.397.165.447        0  
3 Tin học 19.934.001              321.860.000        341.794.001  0 

4 Thể thao tự chọn 1.430.000              110.520.000  111.950.000  0  

5 Cho thuê mặt bằng 0 222.400.000 222.400.000 0 

6 Giấy thi 0 59.640.000 59.279.299 360.701 

5 Bảo hiểm y tế 
                     

157.720  
454.094.945     454.094.235              158.430  

6 Bảo hiểm tai nạn 6.986.858 50.404.500 43.830.000 13.561.358 

7 Phù hiệu 0 19.640.000 19.639.116 884 

8 Stem 0 149.850.000 141.300.000 8.550.000 

9 Vệ sinh 0 102.300.000 54.450.000 47.850.000 

10 Nước uống 0 63.285.000 36.432.000 26.853.000 

11 Anh văn bản ngữ 0 27.300.000 25.920.000 1.380.000 

12 Điện 0 34.735.300 30.980.200 3.755.100 

      

 

c) Các khoản chi trong năm học 2018-2019: 

- Chi lương:   4.895.237.461 đồng 

- Đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm dụng cụ PCCC: 478.189.664 đồng 

- Đi học tập, học chuyên đề dự hội nghị, tổng kết: 61.450.000 đồng 

- Mức thu nhập cao nhất 1 tháng: 19.411.292 đồng 



- Mức thu nhập thấp nhất, 1 tháng: 1.388.610 đồng 

- Mức thu nhập bình quân 1 tháng: 6.433.955 đồng 

d) Chính sách học bổng và kết quả thực hiện trong từng năm học: 

- Miễn giảm học phí theo đúng quy định theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 

- Năm học 2018-2019: 

 * Mồ côi: 3 trường hợp (Khối 10,11): 3.240.000đ 

 * Nghèo: 15 trường hợp (Khối 10,11,12): 11.880.000đ 

 * Khuyết tật: 5 trường hợp (Khối 10,11): 5.400.000đ 

 * Thương binh: 1 trường hợp (Khối 11): 1.080.000đ 

- Cấp học bổng Trần Hữu Trang cho học sinh đạt giải nhất khối 10, 11, 12(1.000.000 

đồng/suất/HKI)  

- Học bổng học sinh chăm, ngoan, nghèo từ nguồn kinh phí tài trợ của Hội quán Quỳnh Phủ 

(chùa bà Hải Nam) có giá trị: 30.000.000đ. 

- Trợ cấp học phí cho học sinh nghèo thực tế do GVCN xác nhận nhưng không có mã số 

HKI:Tổng cộng 32 suất tổng tiền: 96.877.640đ. 

 đ) Kết quả kiểm tra: chưa có 

 

 

        Tp Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2018 

                            Người lập biểu                           HIỆU TRƯỞNG 

 

 

   Đã ký                                                                 Đã ký và đóng dấu 

 

 

 

              Nguyễn Thanh Hải                                                      Võ Thiện Cang 


